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Giấy phép xuất bản 
 

Số 17/GP-BTTTT ngày  
12/01/2018  

In tại Công ty CP in Hải Hưng  
In xong và nộp lưu chiểu tháng  

11/2020 

 
MỤC LỤC  

 

Kiến thức về tuân thủ điều trị thuốc 

1. kháng virus của người bệnh viêm gan 9 
B mạn tính tại phòng khám ngoại trú 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định 

Trần Thị Thanh Mai, Mai Thị Yến, Vũ Thị 

Minh Phượng, Nguyễn Thị Khánh, 

Nguyễn Thị Thanh Huyền 
 

Kiến thức và thực hành phòng chống 

tai nạn thương tích cho trẻ dưới 5 tuổi  
2. của người chăm sóc chính tại phường 16  

Lộc Hòa - thành phố Nam Định năm 

2019 

Vũ Mạnh Độ, Trần Văn Long, Vũ 

Thị Thuý Mai, Phan Văn Hợp, 

Mai Anh Đào 
 

Nâng cao kiến thức về phòng bệnh  

3. viêm gan virus B của người dân tại 23 xã 
Trung Nguyên, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh 
Phúc năm 2018  

Vũ Đình Sơn, Trịnh Thị Luyến,  
Lê Thanh Tùng 

 
Thay đổi kiến thức về chăm sóc người 

bệnh tâm thần phân liệt tại nhà của  
4. người chăm sóc chính sau can thiệp 29 

giáo dục tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Nam 

Định năm 2020  
Nguyễn Thị Dung, Lê Thanh Tùng, 

Nguyễn Thị Thùy, Đinh Quốc Bảo, 

Mai Thị Yến  
Nghiên cứu ảnh hưởng của Sonde JJ  

5. đến người bệnh sau tán sỏi niệu quản 38 
nội soi ngược dòng tại Bệnh viện Đa khoa 
tỉnh Nam Định năm 2020  

Đỗ Thu Tình, Trần Văn Long, Vũ Mạnh Độ 

Nguyễn Thị Thanh Huyền, Nguyễn Thị Thùy 

 
Một số yếu tố liên quan đến stress  

6. nghề nghiệp ở Điều dưỡng viên tại  46  
Bệnh viện Nhi Thái Bình năm 2019 

 
Tăng Thị Hảo, Tăng Thị Hải, Đỗ Minh Sinh 

 

 

Khoa học Điều dưỡng - Tập 03 - Số 05 5  



NGHIÊN CỨU KHOA HỌC  
 

 

7. Thực trạng rối loạn giấc ngủ ở bệnh nhân sau phẫu thuật ung thư vú tại 55 

 Bệnh viện Ung Bướu Nghệ An   
Phan Thị An Dung, Nguyễn Thị Cẩm Mai,  

Đinh Thị Hằng Nga, Lê Thị Thanh Tâm 
 

8. Thực trạng vận động của người bệnh sau phẫu thuật kết hợp xương 
chi dưới tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định năm 2020  

Nguyễn Thị Thùy, Phạm Thị Thu Hương,  
Vũ Mạnh Độ, Đỗ Thu Tình, Nguyễn Thị Dung 

 

9. Thay đổi kiến thức về chế độ ăn bổ sung của các bà mẹ có con từ 6 
đến 24 tháng tuổi điều trị tại Bệnh viện Nhi tỉnh Nam Định năm 2019  

Nguyễn Thị Thanh Huyền, Trần Thị Hồng Hạnh,  
Vũ Thị Minh Phượng, Đỗ Thu Tình, Phạm Thị Hoàng Yến 

 

10. Kiến thức về tình trạng sốt ở trẻ em của các bà mẹ có con dưới 5 tuổi 
điều trị tại Bệnh viện Nhi tỉnh Nam Định năm 2020  

Nguyễn Thị Thanh Huyền, Nguyễn Linh Chi, 

Đinh Thị Hạnh, Trần Thị Thanh Mai, Nguyễn Thị Lý 

 
 

 

61 
 
 
 

 

71 
 
 
 

 

80 

 
Thay đôi kiên thưc vê phục hồi chức năng vân đông cho ngươi chăm soc  

11. chinh ngươi bênh đôt quỵ nao tai Bệnh viện Y dược cổ truyền và phục 87 

hồi chức năng tỉnh Phú Thọ 
 

Nguyên Thi Mai Hương, Ngô Huy Hoang,  
Nguyên Thi Dung, Đăng Thi Hân, Lại Thị Thanh Xuân 

 
Thực trạng kiến thức, thái độ dự phòng nhiễm khuẩn tiết niệu ở người  

12. bệnh có dẫn lưu nước tiểu của sinh viên điều dưỡng học tại Trường 

Trung cấp y tế Vĩnh Phúc năm 2019 
 

Thân Văn Lý, Trịnh Thị Luyến, Vũ Đình Sơn, Phạm Thị Sáng 
 

13. Kiến thức của bà mẹ về dự phòng và chăm sóc bệnh tiêu chảy cấp cho 
con dưới 12 tháng tuổi tại 3 xã ngoại thành thành phố Lạng Sơn năm 2020  

Trần Văn Đang, Vũ Phong Túc, Trương Tuấn Anh, Nguyễn Thị Dung 
 

14. Thay đổi kiến thức về phòng tái phát bệnh của người bệnh sỏi hệ tiết 
niệu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định năm 2020  

Phạm Thị Hằng, Lê Thanh Tùng, Võ Thị Thu Hương, 

Nguyễn Thị Huyền Trang, Vũ Thị Én 

 

95 
 
 
 

 
103 
 
 

 
111 

 
Thực trạng và một số yếu tố liên quan tới kiến thức đánh giá nguy cơ  

15. người bệnh té ngã của Điều dưỡng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam 

Định năm 2020 

Đinh Thị Thu Hằng, Nguyễn Thị Minh Chính, Phạm Thị Bích Ngọc 
 

16. Kiến thức về một số yếu tố tác hại nghề nghiệp của Điều dưỡng tại 
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên năm 2020  

Võ Thị Tiến Trinh, Đỗ Minh Sinh, Phạm Thu Dịu, 

Nguyễn Thị Tố Nga, Nguyễn Thị Mai Hương 

 

120 
 
 
 

 

129 
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17. Mức độ tự tin về sinh con của thai phụ tại Bệnh viện A Thái Nguyên 
 

Phạm Thị Vân Anh, Nguyễn Thị Hải Yến 
 

18. Thực trạng tự quản lý đường huyết của người bệnh đái tháo đường 
Type II điều trị ngoại trú tại Bệnh Viện A Thái Nguyên  

Dương Thị Tố Anh, Bùi Văn Khanh, Hoàng Thị Thúy 

Hằng, Phạm Thị Ngọc Diệp, Nguyễn Hữu Đức 
 
19. Nhận thức của Điều dưỡng về thực hành dựa vào bằng chứng 

 
Nguyễn Thị Bích Trâm, Trần Thị Hoàng Oanh, Bùi Thị Diệu 

 

20. Khảo sát sự hài lòng của người bệnh nội trú về tình hình cung cấp suất 
ăn của Khoa Dinh dưỡng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình năm 2018  

Nguyễn Thị Phương Thảo, Bùi Thị Lan  
Nguyễn Thị Kim Liên, Mai Thị Liên, Nguyễn Thị Khuyên 

 

Tuân thủ điều trị và hiệu quả kiểm soát hen phế quản ở người trưởng  
21. thành điều trị ngoại trú tại Khoa Khám bệnh Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Kiên Giang năm 2020 
 

Thị Huy, Huỳnh Trung Cang, Lê Đức Sang 

 

22. Thực trạng và tai biến truyền máu sớm tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng 
 

Nguyễn Ngọc Sáng, Hoàng Bảo Ngọc Cương,  
Phạm Thị Hường, Nguyễn Thị Hương Liễu 

 

23. Thay đổi kiến thức chăm sóc dinh dưỡng của bà mẹ có con 6-24 tháng 
mắc nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính tại Bệnh viện Nhi Nam Định năm 2020  

Nguyễn Thị Lý, Đinh Thị Thu Huyền, 

Đặng Thị Hân, Nguyễn Thị Thanh Huyền, Mai Thị Yến 

 
 
 

136 
 
 

 

141 
 
 
 

 

148 
 
 
 
 

157 
 
 
 
 
 

 

165 
 
 
 

 

170 
 
 
 

 

176 

 

24. Thực trạng hoạt động thể lực của người bệnh đái tháo đường Type 2 
điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định 2020  

Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh, Vũ Thị Minh Phượng, Mai Thị 

Yến, Nguyễn Thị Thanh Huyền, Trần Thị Hồng Hạnh 
 

25. Thực trạng chất lượng cuộc sống của người bệnh ung thư đang điều 
trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định năm 2020  

Nguyễn Thị Thuý Quỳnh, Trần Thị Thanh Mai,  
Mai Thị Yến, Lâm Thị Ngọc Hoa, Đoàn Ngọc Anh 

 

183 
 
 
 
 

 

191 

 

Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến tình trạng dinh dưỡng Pg-Sga  
26. của người bệnh ung thư đầu mặt cổ tại Bệnh viện Ung Bướu Nghệ An 198 

năm 2020 
 

Phạm Khánh Huyền, Trần Văn Long, Đinh Thị Thu Huyền 
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27. Kết quả chăm sóc toàn diện trẻ sinh non, nhẹ cân bằng phương pháp 208 
Kangaroo tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City 

 
Đặng Thị Bích Thảo, Hoàng Thị Thanh 

 

Thay đổi kiến thức về tuân thủ điều trị thuốc chống đông kháng Vitamin K  
28. của người bệnh tim mạch điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam 216  

Định 
 

Tống Thị Ánh, Ngô Huy Hoàng,  
Đặng Thị Hân, Nguyễn Thị Dung 

 

Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến căng thẳng cảm xúc của nữ  
29. sinh viên điều dưỡng chính quy tại Trường Đại học Y Dược Thái Bình 226 

năm 2020 
 

Trần Thái Phúc, Tăng Thị Hảo,  
Nguyễn Thị Nga, Mỵ Thị Hải  

30. Đánh giá sự hài lòng với công việc của Điều dưỡng viên tại một số Bệnh 235 

viện Huyện tỉnh Thái Bình năm 2019 
 

Trần Minh Hậu, Lưu Thị Trang Ngân 

31. Thực trạng ứng dụng toán thống kê y sinh trong nghiên cứu khoa học tại 240 
Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định giai đoạn 2013 - 2018 

 
Nguyễn Thị Bích Ngọc, Trần Thu Ngà, Vũ Thị Bích 

Hảo, Nguyễn Thị Hòa, Nguyễn Anh Tiến 
 

Nhu cầu đào tạo một số nội dung chương trình đào tạo thạc sỹ điều  
32. dưỡng của Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định và Trường Đại học Y 

dược TPHCM năm 2017 - 2018 
 

Lê Văn Bào, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Phương Hiền 
 

33. Thực trạng kiến thức tự tiêm Insulin của người bệnh đái tháo đường 
type 2 điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định năm 2020  

Đặng Thị Hân, Trần Thị Bích Đào, Nguyễn Thị 

Dung, Mai Thị Yến, Cồ Thị Toan 
 

34. Thực trạng kiến thức nuôi con bằng sữa mẹ của các thai phụ đến khám 
tại Bệnh viện Phụ sản tỉnh Nam Định năm 2020  

Bùi Thị Huế, Nguyễn Thị Thanh Huyền, Vũ Thị Minh 

Phượng Nguyễn Thị Nhật Lệ , Đỗ Thu Tình 
 

35. Thực trạng kiến thức về chăm sóc trẻ mắc bệnh bạch cầu cấp của 
người chăm sóc chính tại Viện Huyết học và truyền máu Trung ương  

Đỗ Thị Hòa, Phạm Thị Bích Ngọc, Vũ Hồng 

Nhung, Đinh Thị Thu Huyền, Phạm Thị Thu Cúc 

 

250 
 
 
 

 

263 
 
 
 
 

 

272 
 
 
 
 

 

280 
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